
Ngày học Giờ học Phòng học Ngày bắt đầu 

Thứ 3 18:15-20:15 403.H1

Thứ 5 18:15-20:15 308.H1

STT MSSV Họ và tên Lớp Khóa học Trình độ Cấp độ Khoa 

10 1229070 Bùi Công Tuấn Dương 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

11 1088670 Nguyễn Hữu Duy 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

12 1089170 Trần An Hưng 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

13 1089470 Phạm Minh Khôi 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

14 1089770 Nguyễn Hùng Lâm 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

15 0004570 Đào Thế Lực 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

16 1390170 Hoàng Lê Minh 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

17 1387470 Nguyễn Thành Nam 70CD1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

18 1377070 Hồ Trọng Chiến 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

19 1387370 Nguyễn Đình Anh Đức 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

20 1377170 Nguyễn Quang Anh Đức 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

21 1264170 Ngô Quốc Dũng 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

22 1291670 Nguyễn Việt Hà 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

23 1184770 Bùi Long Khánh 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

24 1354970 Hà Ngọc Khoa 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

25 1321470 Trần Ngọc Lan 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

26 0011570 Đinh Quang Thắng 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

27 0018970 Đỗ Đình Thành 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

28 1355470 Đỗ Minh Trí 70CD3 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

29 1250470 Đỗ Nho Hải Anh 70CDQ1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

30 1144570 Khoa Anh Đào 70CDQ1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

31 1300070 Bùi Đức Dương 70CDQ1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường

32 1118970 Lê Hải Hà 70CDQ1 A1- A2 A1 S - EF Khoa Cầu đường
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